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Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 15/12/2025 đến 09/01/2026)
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	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Hoạt động học
	Nhánh 1
Nghề xây dựng
	Ngày 15/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
 Dạy VĐ vỗ tay theo tiết tấu chậm "Cháu yêu cô chú công nhân"
	Ngày 16/12/2025
Lĩnh vực: PTNN
Truyện: Ba chú lợn con
	Ngày 17/12/2025
Lĩnh vực: PTTC
Trườn theo hướng thẳng
	Ngày 18/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
 Xé dán hàng rào 
	Ngày 19/12/2025
Lĩnh vực:PTNT
Tìm hiểu nghề xây dựng(Liên hệ điều 26)
	

	
	
	Nhánh 2 
Ngày 22/12
	Ngày 22/12/2025
Lĩnh vực: PTNT
So sánh, thêm bớt, tạo sự khác nhau giữa hai nhóm có số lượng trong phạm vi 3
	Ngày 23/12/2025
Lĩnh vực: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m
	Ngày 24/12/2025
Lĩnh vực: PTNN
Thơ: Chú giải phóng quân
	Ngày 25/12/2025
Lĩnh vực: PTCKNXH
Cháu yêu chú bộ đội
	Ngày 26/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
VĐ múa “Chú bộ đội”(Liên hệ điều 17)
	

	
	
	Nhánh 3
Nghề nông nghiệp
	Ngày 29/12/2025
Lĩnh vực: PTTC
Đi trên ghế thể dục

	Ngày 30/12/2025
Lĩnh vực: PTNT
Đếm đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4.
	Ngày 31/12/2025
Lĩnh vực: PTTM
Dạy KNCH “ Lớn lên cháu lái máy cày”


	Ngày 01/01/2026
Lĩnh vực:PTNN
Truyện: Cây rau của Thỏ út
	Ngày 02/01/2026
Lĩnh vực: PTNT
5E: Bé với nghề nông ( Điều 32)
	

	
	
	Nhánh 4
Nghề dịch vụ
	Ngày 05/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
Dạy VĐ theo nhịp "Cháu yêu cô thợ dệt"

	Ngày 06/01/2026
Lĩnh vực:PTNT
Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo
	Ngày 07/01/2026
Lĩnh vực: PTTC
Ném trúng đích ngang  bằng 1 tay ở khoảng cách xa 2m
	Ngày 08/01/2026
Lĩnh vực: PTNN
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề (Tích hợp điều 32)
	Ngày 09/01/2026
Lĩnh vực: PTTM
    Vẽ trang phục một số nghề
	

	2
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

	- Quan sát vườn rau
- TC: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát vườn rau

	- Quan sát trò chuyện về nguyên vật liệu xây dựng
-TC: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát nguyên liệu xây dựng

	- Dạy trẻ cách chăm sóc cây xanh
- TC: Dệt vải
- Chơi tự do
SEL: Trẻ phát triển hợp tác, tuân theo luật chơi và nhận thức an toàn qua các hoạt động

	- Quan sát, trò chuyện về công việc của nghề xây dựng
- Thực hành một số thao tác trong công việc của nghề xây dựng
- TC: Tô vẽ đồ dùng dụng cụ nghề bộ đội bằng phấn trên nền gạch
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát nghề xây dựng

	- Quan sát thời tiết
- TC: Cáo ơi ngủ à             
- Chơi tự do
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	

	
	
	Nhánh 2


	- Quan sát trò chuyện về các hình trong sân trường
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát về các hình trong sân trường

- - TC: Nhảy qua dây
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn rau
 - TC: Lăn bóng
· - Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát vườn rau
· 
	- Dạy trẻ cách chăm sóc cây xanh
- TC: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc cây xanh

	- Quan sát thời tiết
-TC: Xi bô khoai
- Chơi tự do
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- - Dạy trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"- TC: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
SEL: Trẻ học cách thể hiện cảm xúc và ý định một cách phù hợp, văn minh, thay vì sử dụng những hành vi tiêu cực. 
	

	
	
	Nhánh 3

	- Quan sát trò chuyện sử dụng các khuôn để đổ cát với các dạng hình khối khác nhau
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi đổ cát vào các hình khối khác nhau

	- Quan sát thời tiết
- TC: Chim sẻ và thợ săn
· - Chơi tự do
· *SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- Quan sát trò chuyện về công việc của bác nông dân
- TC: Gà vào vườn rau
- Chơi tự do 
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát các dụng cụ nghề nông

	- Quan sát vườn rau
- TC:  Xi bô khoai
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát vườn rau

	- Dạy trẻ cách chăm sóc cây xanh
- TC: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc cây xanh


	

	
	
	Nhánh 4

	- Quan sát thời tiết
- TC: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
*SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình trong các loại thời tiết khác nhau (vui khi trời nắng để chơi, buồn khi trời mưa không ra sân).
	- Quan sát vườn rau
- TC: Nhảy qua dây
- Chơi tự do.
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát vườn rau

	 - Quan sát trò chuyện sử dụng các khuôn để đổ cát với các dạng hình khối khác nhau
- TC: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi đổ cát vào các hình khối khác nhau

	- Dạy trẻ cách chăm sóc cây xanh
- TC: Chi chi chành chành
- Chơi tự do
SEL: Trẻ nhận biết cảm xúc của mình khi chăm sóc cây xanh

	- Quan sát trò chuyện về các hình trong sân trường
- TC: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do
SEL: Trẻ biết hợp tác, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của bạn khi cùng quan sát về các hình trong sân trường

	

	3
	Hoạt động chiều
	Nhánh1

	- Dạy trẻ sơ cứu trẻ sốt co giật 
- Nhận xét và nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết giữ bình tĩnh, biết gọi người lớn giúp đỡ và thể hiện sự quan tâm an toàn tới bạn bè.
	- Thơ: Em làm thợ xây
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm và biết giúp đỡ đến các bác thợ xây
	-Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới (1,2)
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ rèn sự tập trung, kiên trì và biết tuân thủ quy tắc khi thực hiện nhiệm vụ.
	- Quan sát trò chuyện cách chuyển vật liệu của các bác xây dựng
- Nêu gương cuối ngày.
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết lắng nghe, hợp tác và thể hiện sự tôn trọng với công việc của người khác.
	-  Thơ:Làm nghề như bố
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm và biết giúp đỡ người thân trong gia đình.
	

	
	
	Nhánh 2

	- Dạy trẻ sơ cứu trẻ hóc dị vật
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết giữ bình tĩnh, biết gọi người lớn giúp đỡ và thể hiện sự quan tâm an toàn tới bạn bè.
	- Thực hành trên máy tính một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết tự tin thử nghiệm, kiên trì thao tác và giữ thái độ cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
	- Quan sát trò chuyện về trang phục bộ dội
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đến các chú bộ đội
	- Trò chuyện về cách phát âm các tiếng có chứa các âm khó
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết lắng nghe, mạnh dạn luyện nói và tự tin điều chỉnh cách phát âm của mình.
	- Đọc thơ: Làm bác sĩ
- Nêu gương cuối tuần
Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm và trân trọng nghề bác sĩ
	

	
	
	Nhánh 3
	- Tìm hiểu về nghề truyền thống tại địa phương
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm nghề truyền thống của địa phương
	- Truyện: Ba điều ước 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết bày tỏ cảm xúc, lắng nghe câu chuyện và rút ra bài học về ước mơ và lòng tốt.
	- Thơ: Đi bừa
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm và trân trọng nghề nông, biết yêu quý các sản phẩm của nghề nông
	- Quan sát, trò chuyện, xem video về công việc của nghề nông nghiệp
- Thực hành một số thao tác trong công việc của nghề nông nghiệp
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết cảm nhận cảm xúc nhân vật và rút ra bài học về yêu thương, sẻ chia.
	- Làm vở toán
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh +Trả trẻ
SEL: Trẻ rèn sự tập trung, kiên trì và biết tự kiểm soát cảm xúc khi hoàn thành nhiệm vụ.

	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát trò chuyện, bước đầu dạy trẻ (Sơ cứu trẻ bị bỏng) (Liên hệ Điều 14) 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết bình tĩnh, tìm người lớn hỗ trợ và thể hiện thái độ quan tâm đến an toàn của bản thân và bạn bè.
	- Tìm hiểu về nghề bác sĩ
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm biết ơn đến nghề bác sĩ
	 -Thơ: Cái bát xinh xinh 
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL:  Trẻ biết cảm nhận vẻ đẹp của đồ vật quen thuộc, thể hiện sự yêu thích và trân trọng đồ dùng trong cuộc sống hằng ngày.
	- Nghe truyện Ba chú lợn nhỏ
- Nêu gương cuối ngày
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ biết lắng nghe, hiểu bài học về hợp tác và biết lựa chọn hành vi an toàn.
	- + Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới (1,2)
+ Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu (3,4)
- Nêu gương cuối tuần
- Vệ sinh + Trả trẻ
SEL: Trẻ rèn sự tập trung, kiên trì và biết tuân thủ quy tắc khi thực hiện nhiệm vụ.
	



Người lập kế hoạch
Giáo viên: Lương Thị Lập + Đặng Thị Hường















